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DANH SÁCH XẾP HẠNG HỘI THI

“GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP QUẬN”

Năm học: 2016 – 2017

	STT
	HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN
	ĐƠN VỊ
	ĐIỂM THI 

THỰC HÀNH
	ĐIỂM THI ĐDĐC     
	TỔNG CỘNG
	XẾP HẠNG

	1
	Lê Thị Kim Anh
	Mầm Non 6
	9.3
	8.9
	18.2
	Nhất

	2
	Trần Thị Bích Vân 

	Mầm Non 7
	9.1
	8.9
	18.0
	Nhất

	3
	Trần Thị Dinh

	Mầm Non 8
	9
	8.6
	17.6
	Nhì

	4
	Nguyễn Thị Mỹ Châu
	Mầm Non 4
	8.7
	8.8
	17.5
	Nhì

	5
	Phạm Thị Vinh
	MN Hoa Mai
	8.8
	8.7
	17.5

	Nhì

	6
	Nguyễn Ngọc Minh Thùy
	MN Tuổi Thơ 7
	8.5
	8.7
	17.2

	Ba

	7
	Viên Thụy Ngọc Bích
	Mầm Non 3
	8.7
	8.3
	17 

	Ba

	8
	Trần Hồng Thảo My
	MN Hoa Mai
	8.8
	8.2
	17

	Ba

	9
	Nguyễn Thị Phúc
	Mầm Non 12
	8.5
	8.5
	17

	Ba

	10
	Mai Thị Trường Giang
	Mầm Non 3
	8.5
	8.5
	17

	Ba

	11
	Đào Thị Bích Ngọc
	Mầm Non 11
	8.4
	8.5
	16.9

	Khuyến Khích

	12
	Lương Ngọc Yến
	MN Tuổi Thơ 7
	8.4
	8.4
	16.8


	Khuyến Khích

	13
	Nguyễn Vũ Mộng Tuyền 
	MN Tuổi Thơ 7
	8.3
	8.5
	16.8


	Khuyến Khích

	14
	Phan Thị Ngọc Hà
	Mầm Non 11
	8.3
	8.5
	16.8


	Khuyến Khích

	15
	Huỳnh Thuần Nhu
	Mầm Non 3
	8.3
	8.4
	16.7


	Khuyến Khích

	16
	Nguyễn Thanh Thủy
	MN Tuổi Thơ 7
	8.3
	8.4
	16.7
	Khuyến Khích

	17
	Trần Huỳnh Hạnh Phúc
	Mầm Non 12
	8.3
	8.4
	16.7
	Khuyến Khích

	18
	Hoàng Trần Uyên Thảo
	Mầm Non 12
	8.2
	8.4
	16.6
	Khuyến Khích

	19
	Đào Thị Lan Anh
	MN Hoa Mai
	8.3
	8.3
	16.6
	Khuyến Khích

	20
	Ngô Thị Kim Duyên
	Mầm Non 3
	8.5
	8
	16.5
	Khuyến Khích

	21
	Bùi Thu Trang
	Mầm Non 14
	7.7
	8.5
	16.2
	Khuyến Khích

	22
	Đỗ Thúy Lan
	MN Tuổi Thơ 8
	7.5
	8.5
	16
	Khuyến Khích

	23
	Lê Ngọc Điệp
	Mầm Non 5
	8.5
	7.5
	16
	Khuyến Khích

	24
	Trần Thị Thu Lan
	Mầm non Hoa Mai
	CÔNG NHẬN ĐẠT GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP QUẬN

NĂM HỌC: 2016-2017

	25
	Võ Thị Thùy Dung
	MN6
	

	26
	Vũ Đặng Hồng Diễm
	MN 12
	

	27
	Nguyễn Đỗ Huỳnh Mai
	MNTT6A
	

	28
	Đỗ Thị Yến Nhi
	MN 14
	

	29
	Đỗ Như Liên
	MN8
	

	30
	Nguyễn Thị Thủy
	MN 12
	

	31
	Trần Ngọc Huyền Diệu
	MN3
	

	32
	Phạm Thanh Lai
	MN2
	

	33
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	MNTT7
	

	34
	Đặng Thị Thủy Tiên 
	MN4A
	

	35
	Đoàn Lý Vương Mỹ
	MN2
	

	36
	Hàng Ngọc Linh
	MNTT7
	

	37
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	MN3
	

	38
	Vũ Thị Thu Trang
	MNTT7
	

	39
	Bùi Thị Hoài Trâm
	MN2
	

	40
	Nguyễn Ngọc Hoa
	MN 14
	

	41
	Phạm Thị Bảo Ngọc
	MN4
	

	42
	Trần Thị Phương Thảo
	MN9
	

	43
	Nguyễn Thị Phương Linh
	MN4
	

	44
	Bùi Thị Thu Trang
	MN5
	

	45
	Trần Thị Bích Tuyền
	MN6
	

	46
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	MN 13
	

	47
	Phan Thúy Cẩm Hà
	MN10

	

	48
	Nguyễn Trần Ngọc Phượng
	MN 4A
	

	49
	Nguyễn Thụy Ngọc Trâm
	MN4
	

	50
	Trần Ngọc Phương Ngân
	MN 4A
	

	51
	Phạm Thị Kim Thùy
	MN2
	

	52
	Huỳnh Thị Ngọc Ánh
	MN 12
	

	53
	Nguyễn Thị An Bình
	MN7A
	

	54
	Vũ Thị Kim Phượng
	MN7A
	

	55
	Nguyễn Mai Hương 
	MN10
	

	56
	Cao Thị Doan
	MN7A
	

	57
	Mai Thùy An
	MN1
	

	58
	Nguyễn Hạnh Linh Đan
	MN8
	

	59
	Lý Thị Quyền
	MN8
	

	60
	Võ Duy Hoàng Lan
	MN8
	

	61
	Phạm Minh Thy
	MNTT6A
	

	62
	Trần Thị Tuyết Mai
	MN10
	

	63
	Bùi Thị Thúy Nga 
	MN6
	

	64
	Nguyễn Thị Thu Diễm
	MN9
	

	65
	Hồ Thu Vân
	MN2
	

	66
	Nguyễn Thị Kim Yến 
	MN 4A
	

	67
	Hồ Thanh Phương
	MN 4A
	


                      KT. TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG









( Đã ký)
                                                                                          Nguyễn Thị Mỹ Dung

       Ghi chú:  Có 23 giáo viên vào vòng chung kết xếp hạng: 

Hạng Nhất: 02 GV


Hạng Nhì: 03 GV


Hạng Ba: 05 GV


Khuyến khích: 13 GV

                      Tổng cộng có 67 giáo viên đạt Giáo viên giỏi cấp Quận năm học 2016 - 2017

